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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14), kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố (sau đây gọi tắt là Quyết định số 128/2002/QĐ-UB) về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ Hệ thống hóa 2019-2023, trong đó tại khoản 2 Điều 1: “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ Hệ thống hóa 2019-2023 (đính kèm phụ lục 2). Tại số thứ tự 19, Phụ lục 2 kiến nghị bãi bỏ có kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp.

- Công văn số 3898/UBND-KT ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Công Thương về xây dựng Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB và phân công Sở Công Thương là cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB.

2. Cơ sở thực tiễn
Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 về ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường Thành phố được căn cứ trực tiếp Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận và Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29 tháng 06 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận để ban hành. 

Qua thực tiễn thực hiện chức năng quản lý nhà nước và căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: “Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế”. Sở Công Thương báo cáo về các lý do để bãi bỏ Quyết định nêu trên như sau:

- Thứ nhất, các căn cứ pháp lý để xây dựng, ban hành Quyết định số 128/2002/QĐ-UB nêu trên đã được bãi bỏ, thay thế bằng các quy định mới, cụ thể như sau:

(1) Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019) và thay thế Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 .

(2) Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nghị định 93/2001/NĐ-CP  ngày 12 tháng 12 năm 2001.    
(3) Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 8 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng lân cận đã được bãi bỏ tại Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Như vậy, các căn cứ pháp lý để xây dựng, ban hành Quyết định số 128/2002/QĐ-UB đã hết hiệu lực, bị bãi bỏ và được thay thế bằng các quy định mới. Nội dung Quyết định số 128/2002/QĐ-UB không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về đối tượng áp dụng và nội dung phối hợp quản lý.

- Thứ hai, Đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng lân cận được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002; Đề án bắt đầu năm 2002 và đã kết thúc năm 2006. Tháng 5 năm 2007, Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường của Ủy ban nhân dân thành phố đã có báo cáo Tổng kết Chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp – cụm công nghiệp. Quyết định số 80/2002/QĐ-UB đã được bãi bỏ tại Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố; hiện nay, Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ đang được kiến nghị bãi bỏ.
Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ban hành Quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường Thành phố; trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo và quy trình thực hiện giải quyết hồ sơ. Đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng lân cận kết thúc năm 2006; Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường của Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ và có Báo cáo Tổng kết Chương trình vào tháng 5 năm 2007. Do đó, Quyết định số 128/2002/QĐ-UB không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay.
Từ các lý do nêu trên, việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 là phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích 
- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Bãi bỏ các quy định không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
- Đảm bảo công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố được liên tục, xuyên suốt, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Đảm bảo thực hiện Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ Hệ thống hóa 2019 – 2023. 

- Đảm bảo việc tham mưu xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 theo đúng quy định và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó...”. Sở Công Thương đã dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành). 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường Thành phố.

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các Sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn; các cơ quan đơn vị có liên quan.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 633/QĐ-UBND: “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ Hệ thống hóa 2019-2023 (đính kèm phục lục 2)”. Tại số thứ tự 19, Phụ lục lục 2 kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp.

Ngày 18 tháng 6 năm 2024, Sở Công Thương có Tờ trình số 3748/TTr-SCT trình Ủy ban nhân dân Thành phố về đề nghị xây dựng Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp. Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố có công văn số 3898/UBND-KT về việc đề nghị xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố; theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

“1. Chấp thuận đề nghị của Sở Công Thương về xây dựng Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp. 

2. Phân công Sở Công Thương là cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp. 

3. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp.”

Ngày 07 tháng 8 năm 2024, Sở Công Thương đã có công văn số 4951/SCT-QLCN gửi Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB. Đến nay, Sở Công Thương đã nhận được góp ý của Sở Tư pháp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn 7279/STNMT-CCBVMT ngày 24 tháng 7 năm 2024.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương có công văn số 2902/SCT-QLCN ngày 14 tháng 5 năm 2024  gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và thành phố Thủ Đức lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB; và đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ, đăng tải toàn văn các dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh (https://hochiminhcity.gov.vn) để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Đến nay, Sở Công Thương nhận được văn bản có ý kiến thống nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và góp ý của 32 đơn vị; trong đó: có 24 đơn vị có ý kiến thống nhất với nội dung các Dự thảo và 08 đơn vị có ý kiến góp ý nội dung (chi tiết tại Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về đề nghị xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB).
Tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp tại công văn số 5376/STP-KTrVB ngày 21 tháng 8 năm 2024 và của các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Sở Công Thương đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB và gửi Sở Tư pháp thẩm định tại công văn số ____/SCT-QLCN ngày ___ tháng 11 năm 2024.

Ngày…. Tháng… năm 2024, Sở Tư pháp có báo cáo thẩm định số ../BC-STP về kết quả thẩm định đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp.

- Sau khi nhận được báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Công Thương đã tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 128/2002/QĐ-UB, hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân Thành phố và gửi đồng thời đến Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 25, Điều 37 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: “Sau khi nhận được văn bản thẩm định, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố”.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1.  Bố cục 

Dự thảo Quyết định được xây dựng theo mẫu số 43 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, gồm 02 Điều như sau:


Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định


Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày …….. tháng …… năm 2024.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2.  Nội dung cơ bản 
- Nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp không còn phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành.
- Về ngày có hiệu lực của Quyết định:

+ Khoản 48 Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020 quy định: “Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng … không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh…”;

+ Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: “Ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 151 và Điều 152 của Luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm đủ thời gian để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện chuẩn bị thi hành văn bản”.

Căn cứ các quy định trên, Sở Công Thương kính đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ghi cụ thể ngày có hiệu lực của Quyết định (Điều 2 dự thảo Quyết định) theo nguyên tắc không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ): Không có
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định ./.

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định, Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về đề nghị xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 128/2002/QĐ-UB và các văn bản liên quan)
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